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    Phụ lục 1: ĐIỀU KHOẢN GIAO VIỆC

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUỸ BẢO LÃNH VỐN VAY (BLVV) SAU NĂM 2010
Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc/Quỹ môi trường toàn cầu 

và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tên dự án:
 
Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các DNNVV tại Việt Nam (PECSME) 
Nhiệm vụ: 
Xây dựng phần mềm quản lý Quỹ BLVV sau năm 2010 
Thời hạn:  

3 tháng bắt đầu từ 15 tháng 7 năm 2010
Nơi công tác: 
Hà Nội
Giám sát: 
Điều phối viên tài chính và các tổ chức dịch vụ TKNL, Dự án PECSME
1. TỔng quan VỀ DỰ án và Chương trình BLVV

Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam” (Dự án PECSME) đã đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính bằng cách hạn chế những yếu kém về năng lực và hoàn thiện quy trình sản xuất công nghiệp trong các DNNVV thuộc năm ngành (i) gạch; (ii) gốm; (iii) dệt may; (iv) chế biến thực phẩm; và (v) giấy và bột giấy. Bên cạnh những hỗ trợ kỹ thuật cho các DNNVV và các tổ chức dịch vụ tiết kiệm năng lượng (TCDVTKNL), Dự án PECSME đã và đang thực hiện nhiều hoạt động nhằm xây dựng một thị trường dịch vụ tiết kiệm năng lượng (TKNL) bền vững và thúc đẩy đầu tư cho các dự án TKNL trong năm ngành lựa chọn.  

Để tìm hiểu thêm thông tin của Dự án PECSME, hãy truy cập trang web của Dự án: www.ecsme.com.vn
Chương trình BLVV 
Trong khuôn khổ Dự án PECSME, Quỹ Môi trường Toàn cầu/Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP/GEF) đã tài trợ cho Chương trình BLVV của Dự án là 1,95 triệu đô la Mỹ (USD) và cuối năm 2008 đã điều chỉnh lại còn 1,7 triệu USD.   

Tháng 12 năm 2006, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Công thương Việt Nam (gọi là Vietinbank) đã ký Thoả thuận hợp tác về việc uỷ nhiệm cho Vietinbank quản lý, theo đó Vietinbank được phép sử dụng quỹ này để cấp bảo lãnh cho các khoản vay của các DNNVV tại các chi nhánh của Vietinbank và các tổ chức tín dụng khác để đầu tư thực hiện các dự án TKNL.
Đến hết quý I/2010, Chương trình BLVV đã bảo lãnh được 48 dự án. Mức vốn đầu tư bình quân cho một dự án là 1,5 tỉ đồng và mức bảo lãnh bình quân một dự án là 600 triệu đồng và thời gian vay vốn bình quân là 4 năm. 
Hiện tại, việc quản lý Quỹ BLVV hiện nay đang được cán bộ Vietinbank và Ban quản lý dự án thực hiện cập nhật hàng ngày một cách thủ công, vì vậy chưa bao quát được toàn bộ hoạt động và kết quả hoạt động của quỹ theo thời gian và không gian một cách hệ thống. 
Ngoài ra, Vietinbank và Ban quản lý dự án gặp khó khăn trong lưu giữ các số liệu thống kê chính xác theo thời điểm cũng như biết rõ trách nhiệm trong quản lý khách hàng của cán bộ Quỹ, đặc biệt là hoạt động theo dõi khách hàng sau khi bảo lãnh.

Nhu cầu lưu trữ và có nhanh thông tin cho phân tích, đánh giá hoạt động thường xuyên của Quỹ mà cần ít nhân lực và hồ sơ nhưng vẫn rõ ràng và minh bạch  là hết sức cần thiết mà chỉ có một phần mềm quản lý tốt thì mới đáp ứng được những yêu cầu quản lý và làm hạn chế bớt những gì đang tồn tại hiện nay. 

Hơn nữa, sau khi kết thúc PECSME vào 31 tháng 12 năm 2010, nguồn vốn sẽ được chuyển giao cho phía Việt Nam quản lý với điều kiện cần đảm bảo tính bền vững, liên tục, hiệu quả và minh bạch nguồn vốn để tiếp tục cung cấp bảo lãnh cho DNNVV thực hiện các dự án tiết kiệm và hiệu quả năng lượng. 
Vì vậy, nhu cầu xây dựng một phần mềm quản lý nguồn và hoạt động của Quỹ và đơn vị quản lý liên quan một cách độc lập, hệ thống, hiệu quả và minh bạch cần phải được triển khai để đáp ứng yêu cầu sử dụng kịp thời của đơn vị quản lý sau khi dự án PECSME kết thúc. 
2. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG PHẦN MỀM 
Dự kiến Chương trình BLVV sẽ  tạm dừnghoạt động vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 để chuyển giao cho Bộ KH&CN. Hiện tại, Chương trình BLVV (Quỹ BLVV) đang được quản lý thông qua thoả thuận hợp tác đã ký giữa Bộ Khoa hoạc và Công nghệ với Vietinbank. Nhưng UNDP và  Bộ KH&CN đang quan tâm đến tương lai của Chương trình này. BQLDA hiện đang được giao nhiệm vụ  xây dựng Chiến lược chuyển giao Chương trình BLVV cho chính phủ Việt Nam sau năm 2010 và đang lập tờ trình để Bộ KH&CN trình Thủ tướng phê duyệt. Một số phương án về tiếp tục hoạt động của Chương trình BLVV  theo mô hình quản lý mới sau năm 2010 sẽ được đề xuất xin ý kiến của Thủ tướng. 
Để có thể  hỗ trợquản lý có hiệu quả hơn nguồn vốn và mục tiêu hoạt động của Chương trình BLVV trong thời gian tới, BQLDA nhận thấy cần có một chương trình quản lý (phần mềm) rõ ràng để dựa vào những thông tin mà phần mềm này cung cấp sẽ có thể giúp nhà quản lý đánh giá toàn diện về rủi ro, lịch trình, dòng tiền cấp bảo lãnh và trả nợ từ khi triển khai chương trình từ 12/2006 cho tới khoản thanh toán nợ cuối cùng. Dòng tiền trên của Chương trình BLVV sẽ là một trong những căn cứ chính để hoạch định các hoạt động mới, góp phần giúp phía  Chính phủ, các nhà tài trợ và các đối tác liên quan tin tưởng vào kết quả hoạt động của Quỹ BLVV trong thời gian qua và cả sau khi chuyển giao cho chính phủ Việt Nam.  
BQLDA dự kiến thuê đơn vị tư vấn cung cấp phần mềm, đào tạo sử dụng cũng như bảo trì phần mềm được tạo ra ngay cả khi BQLDA đã kết thúc hoạt động của mình.  Đơn vị tư vấn không chỉ có nhiệm vụ xây dựng phần mềm mà còn có nhiệm vụ cung cấp cho BQLDA một tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, đào tạo cán bộ dự án và cán bộ của ngân hàng quản lý uỷ thác cập nhật số liệu hiện tại và khởi động chạy phần mềm để từ đó có khả năng chuyển giao cho đơn vị được chính phủ chỉ định quản lý Quỹ BLVV sau năm 2010.

Như vậy có thể tóm tắt mục tiêu xây dựng phần mềm như sau:

Phần mềm nhằm phục vụ Đơn vị uỷ thác quản lý Quỹ BLVV cho Bộ KHCN có công cụ quản lý hệ thống, hiêu quả các thông tin về vận hành nguồn vốn của Quỹ BLVV và các khách hàng được hỗ trợ để:

· Giúp quản lý tốt hơn các hoạt động của Quỹ thông qua việc kết nối qua mạng giữa tổ chức cho vay, ngân hàng uỷ thác quản lý quỹ và cơ quan chủ trì điều hành quỹ;

· Giúp quản lý tốt những bộ phận nội bộ của ngân hàng uỷ thác liên quan đến cung cấp bảo lãnh từ Quỹ BLVV;

· Cung cấp kịp thời và hệ thống những thông tin mà bên thuê quản lý, bên theo dõi và bên kiểm toán yêu cầu;

· Giúp bên quản lý và bên theo dõi có thể sử dụng thông tin để đưa ra những khuyến cáo liên quan đến các rủi ro và sai phạm của các cấp thẩm định, phê duyệt và theo dõi trong suốt quá trình quản lý Quỹ BLVV;

· Giúp các nhà tài trợ, các quỹ liên quan, khi mong muốn đóng góp thêm vào Quỹ BLVV cho mục tiêu TKNL có thể tin cậy vào sự minh bạch và hiệu quả của hệ thống quản lý đang hoạt động của Quỹ BLVV.

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC
Phạm vi:

· Phần mềm quản lý độc lập các hoạt động của Quỹ BLVV với các hệ thống của Ngân hàng quản lý uỷ thác (quy mô không lớn và phức tạp như các hệ thống khác do: lượng tiền ít, số lượng khách hàng sẽ có giới hạn), tuy nhiên cũng nên có dung lựơng lớn hơn để có thể thu hút thêm các nguồn khác và các nguồn đó có khả năng hạch toán riêng. 

· Làm trên trình web để công chúng có thể biết thông tin sơ bộ mà nhà quản lý muốn cung cấp, đồng thời cần có các chế độ bảo mật cho các nhà quản lý các cấp.

· Hệ thống phần mềm kết nối giữa Hội sở với các chi nhánh được quyền cấp bảo lãnh và các tổ chức cho vay với mục đích: (i) Cung cấp kế hoạch phân bổ nguồn vốn bảo lãnh cho các chi nhánh: (ii) Thu thập các số liệu về việc ký hợp đồng vay vốn và bảo lãnh, mức giải ngân, trả nợ và hoàn tất bảo lãnh từ các tô chức cho vay và các chi nhánh của từng dự án được vay và bảo lãnh của mình. Đối với “tổ chức cho vay” thì có vai trò biết thông tin và cập nhật số liệu về khách hàng vay và trả nợ mà có nhận bảo lãnh từ Quỹ BLLVV.

· Nếu có các yêu cầu khác như: Phần cứng, máy chủ để quản lý chung hệ thống – cũng cần được đề cập và đưa ra yêu cầu rõ ràng và khả thi. 

· Yêu cầu khác về vận hành và chi phí vận hành cũng cần được đề cập khi cung cấp tài liệu liên qua đến sản phẩm.

Yêu cầu về phần mềm:
	Stt
	Phần chức năng
	Mô tả yêu cầu

	1
	Yêu cầu chung về hệ thống
	 

	1.1
	Hệ điều hành
	Window

	1.2
	Cơ sở dữ liệu
	•  Cơ sở dữ liệu có bản quyền, xuất xứ rõ ràng đã được ứng dụng trên thực tế (máy chủ?/máy trạm?)
•  Có thể lưu dữ liệu nhiều năm.

	1.3
	Tiếng Việt
	Unicode

	1.4
	Hỗ trợ ngôn ngữ
	Tiếng Việt + Tiếng Anh trên các mẫu nhập liệu, báo cáo

	1.5
	Truy cập và khai thác
	Có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu của các đon vị thành viên, giao dịch được cập nhật ngay khi phát sinh ?

	2
	Yêu cầu chung về phần mềm
	 

	2.1
	Chức năng quản lý truy cập
	Có chức năng Nhật ký truy cập để biết chính xác ai đã sửa/xoá chứng từ?
Chương trình cho phép nhiều người sử dụng tại nhiều chi nhánh có thể cùng đồng thời sử dụng để cập nhật và khai thác dữ liệu.

	2.2
	Quản lý nghiệp vụ tín dụng bảo lãnh uỷ thác riêng cho Quỹ.
	Quản lý các khoản cho vay, các khoản uỷ thác theo từng lần phát sinh, từng đối tượng phát sinh.

	2.3
	Các tùy chọn do người dùng thiết lập
	Người sử dụng có thể tuỳ biến thay đổi tham số để chương trình vận hành theo đúng nghiệp vụ thực hiện mà không cần thay đổi chương trình.

	2.4
	Công cụ hỗ trợ
	• Công cụ sao lưu dữ liệu tự động: có thể thiết lập để hệ thống tự động sao lưu dữ liệu theo chu kỳ định trước, sao lưu sang ổ đĩa khác, máy khác trên mạng…
• Công cụ tìm kiếm chứng từ đa dạng và thuận lợi.

	2.5
	Hỗ trợ đa dạng kết nối
	Phần mềm có thể chạy trên mạng nội bộ của Quỹ và có thể chạy trên mạng Internet: Quỹ có thể trang bị nhiều máy và nối mạng nội bộ, thực hiện phân quyền cho các cán bộ nghiệp vụ, từng bộ phận nghiệp vụ có thể thực hiện trên các máy trạm riêng biệt giúp cho quá trình thực hiện các giao dịch được nhanh chóng, đẩy nhanh tốc độ giao dịch.

	2.6
	Tính mở cao
	Phần mềm có khả năng quản lý theo dõi nhiều loại ngoại tệ khác nhau, nhiều tính năng mở sẵn sàng cho việc Quỹ triển khai thêm các sản phẩm mới, thực hiện các quy trình nghiệp vụ khác nhau, dễ dàng thực hiện sửa đổi khi có sự thay đổi.

	2.7
	Tính đơn giản trong sử dụng
	Chương trình được thiết kế đơn giản thuận tiện: Quỹ không cần phải có một chuyên gia tin học như tất cả các ngân hàng để chỉnh sửa những sai sót, mà chỉ cần biết sử dụng máy tính.

	3
	Quản lý bảo lãnh, uỷ thác
	 

	3.1
	Cập nhật thông tin bảo lãnh
	Người sử dụng cập nhật các thông tin chi tiết và cần thiết liên quan đến khoản bảo lãnh, uỷ thác.

	3.2
	Lập kế hoạch trả nợ vay và bảo lãnh
	Cập nhật kế hoạch trả nợ và thông tin về các lần trả nợ, số dư hiện tại và luỹ kế khoản bảo lãnh.

	3.3
	Tra cứu thông tin bảo lãnh
	Thông tin về thời gian, số dư, các phát sinh của khoản bảo lãnh.

	4
	Quản lý cho vay
	 

	4.1
	Lập hồ sơ cho vay
	Lập và in thông tin về khoản vay

	4.2
	Cập nhật thông tin khoản vay
	Cập nhật thông tin về khoản vay theo lần vay, đối tượng vay, các lần trả gốc, lãi vay.

	4.3
	Báo cáo thông tin về cho vay
	Lập báo cáo thống kê về tình hình vay tại Quỹ.

	5
	Quản lý giao dịch
	 

	5.1
	Lập chứng từ quỹ
	Cập nhật và in chứng từ thu chi quỹ

	5.2
	Quản lý các khoản mục liên quan đến thu chi quỹ.
	 

	6
	Quản lý đối tượng giao dịch
	Cập nhật và theo dõi thông tin về đối tượng vay vốn
Cập nhật thông tin về các dự án đối tượng đã tham gia.

	7
	Quản trị hệ thống
	 

	7.1
	Cài đặt, bảo trì hệ thống
	Hệ thống cần được hướng dẫn cài đặt tại các máy trạm, cách thức tiến hành công việc khi có sự cố mạng.

	7.2
	Sao lưu/ phục hồi dữ liệu
	Người quản trị hệ thống có thể chủ động sao lưu nhằm tránh việc mất dữ liệu.

	7.3
	Thiết lập người sử dụng và phân quyền
	Người quản trị tiến hành thiết lập tài khoản cho người sử dụng và phân quyền theo vai trò của người sử dụng trong hệ thống.

	8
	Các chức năng khác
	 

	9
	Báo cáo
	• Báo cáo theo yêu cầu quản trị
• Tự chọn các tiêu thức lọc báo cáo
• Báo cáo tổng hợp các dự án theo những tiêu thức do người sử dụng lựa chọn
• Kết xuất và nhận những mẫu báo cáo mới, khi có sự thay đổi, cần chỉnh sửa mẫu ở một đơn vị và chương trình cho phép nhận những thay đổi này tại các đơn vị thành viên

	 
	 
	 


Nhiệm vụ cụ thể:
· Tìm hiểu thông tin hiện tại về hệ thống và quy trình quản lý nguồn vốn của Quỹ BLVV và chức năng và trách nhiệm hiện tại của các bên tham gia;   
· Lập hệ thống thông tin cần thu thập và xây dựng cấu trúc hệ thống thu thập thông tin;
· Trao đổi ý tưởng xây dựng phần mềm và lập kế hoạch triển khai xây dựng phần mềm đó;  
· Thực hiện xây dựng phần mềm;
· Chạy thử và nạp số liệu hiện trạng của Quỹ và hệ thống phần mềm đã tạo ra;

· Hoàn thiện hệ thống phần mềm trên cơ sở các ý kiến thu thập được;

· Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng và những yêu cầu liên quan đến vận hành và bảo dưỡng phần mềm trong quá trình vận hành. Cung cấp các mã hóa cần thiết đảm bảo để cho đơn vị vận hành có khả năng xử lý phần mềm ngay cả khi đơn vị xây dựng phần mềm đã không hoạt động;
· Tổ chức đào tạo cho cán bộ BQLDA và các đối tác liên quan về vận hành và tác dụng của phần mềm đã được xây dựng;
· Bảo dưỡng và xử lý sự cố vận hành phần mềm ít nhất trong thời gian 1 năm sau khi hợp đồng kết thúc.
4.
CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 
Đơn vị chịu trách nhiệm đề xuất phương pháp luận phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ của hợp đồng này.  
Chủ yếu các phương pháp là để giúp đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của hợp đồng tư vấn trong các hoạt động nêu tại Mục 3 của hợp đồng này.
Vì vậy cần đề xuất:
(i) Đề xuất phương pháp/cách tiếp cận và kế hoạch làm việc. 
(ii) Thu thập dữ liệu, phỏng vấn điều tra thực tế để có cách nhìn toàn diện về quản lý và yêu cầu quản lý Quỹ của các đối tác liên quan.

(iii) Lập phần mềm, viết hướng dẫn sử dụng và đào tạo cho cán bộ của ngân hàng, BQLDA và các đối tác liên quan.

(iv) Hoàn thành báo cáo kết thúc hợp đồng có xem xét các góp ý của BQLDA và Vietinbank. 
Cán bộ xây dựng phần mềm cần gặp với một số đối tác sau: 

· Cán bộ tín dụng của Vietinbank và Quỹ Môi trường Việt Nam tại hội sở và các chi nhánh nơi có cấp bảo lãnh từ nguồn vốn của Chương trình BLVV cho các dự án TKNL.  

· Cán bộ Ban quản lý dự án đang quản lý Quỹ BLVV từ Chương trình với mục đích hiểu về quy trình, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý của các bên.
BQLDA sẽ gửi công văn và cung cấp các hướng dẫn cần thiết nhằm hỗ trợ đơn vị tư vấn tổ chức các cuộc gặp đó. Trước khi đi đi gặp đối tác, đơn vị tư vấn cần được BQLDA duyệt “Báo cáo kế hoạch triển khai công việc”.   
Để hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị tư vấn sẽ hợp tác làm việc với Điều phối viên Chương trình BLVV, và các cán bộ liên quan khác trong BQLDA. Các tài liệu và thông tin cần thiết và hiện có của BQLDA và của Vietinbank sẽ được cung cấp đầy đủ cho đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện công việc.  
5.
SẢN PHẨM GIAO NỘP 
· Báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện - nạp sau 2 tuần kể từ buối gặp đầu tiên với BQLDA: trong đó có các nội dung liên quan đến phương pháp luận, nội dung hoạt động triển khai và đề cương chi tiết các sản phẩm sẽ giao nộp. 

· Phần mềm (phần mềm quản lý Quỹ BLVV) thử nghiệm lần 1 – 8 tuần sau buổi gặp đầu tiên với BQLDA. 

· Phầm mềm hoàn thiện – 2 tuần sau khi nhận đủ đóng góp ý kiến. 

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì phần mềm và những mã hoá, yêu cầu liên quan đến xây dựng và vận hành phần mềm.
· Tài liệu đào tạo và biên bản ghi kết quả đào tạo về hướng dẫn sử dụng phần mềm - dự tính tuần thứ 11 của hợp đồng.
· Báo cáo kết thúc hợp đồng - tuần 12 sau khi ký hợp đồng.

6.
THỜI GIAN
Tổng số thời gian thực hiện hợp đồng là 3 tháng tính từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 10 năm 2010.  
7. BẢN QUYỀN SƠ HỮU PHẦN MỀM
Do đây là nguồn vốn ODA - thuộc ngân sách nhà nước nên sản phẩm phần mềm do đơn vị tư vấn tạo ra thuộc sở hữu của nhà nước và UNDP, được Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý và có quyền cung cấp cho các đối tác liên quan sử dụng.
8. YÊU CẦU ĐƠN VỊ THAM GIA DỰ THẦU

Yêu cầu về chuyên môn và kinh nghiệm:

Đơn vị dự thầu cần có:

1. Có ít nhất 2 chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng phần mềm và 1 chuyên gia trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Chuyên gia tham gia thực hiện hợp đồng cần đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản sau: 
· Có bằng cử nhân về tin học/hoặc lĩnh vực liên quan.

· Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực xây dựng phần mềm tín dụng cho các ngành tài chính - ngân hàng;

· Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng phần mềm;

· Trưởng nhóm cần có kỹ năng phân tích đánh giá, trình bày và viết báo cáo;

và 1 chuyên gia trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

· Có bằng cử nhân về tài chính ngân hàng.

· Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực sử dụng phần mềm để thực hiện các nghiệp vụ quản lý tín dụng cho ngành tài chính - ngân hàng;

· Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tín dụng;

2. Đã thực hiện thành công ít nhất 10 hợp đồng xây dựng phần mềm trong lĩnh vực liên quan.
PAGE  
3
Điều khoản giao việc /10/6/2010.

